
 
Kính gửi: Quý Nhà cung cấp.  

 
 

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đang triển khai Thuê đơn vị thực 
hiện di dời thiết bị, công cụ, dụng cụ chuyên dùng đang lưu kho tại khu B và Thuê 
đơn vị thực hiện di dời thiết bị, công cụ, dụng cụ chuyên dùng đang chờ thanh lý của 
các đơn vị đặt tại khu C (Chi tiết tại Bảng khối lượng đính kèm). 

Nhằm phục vụ việc triển khai di dời theo quy định, Nhà trường kính mời các 
đơn vị có đủ năng lực và quan tâm đến dịch vụ Di dời tài sản (lưu kho và thanh lý) nên 
trên và gửi Thư báo giá được niêm phong về Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc 
Thạch theo danh mục Bảng khối lượng yêu cầu báo giá đính kèm. 

Yêu cầu về hồ sơ gồm:  
 1. Bảng báo giá dịch vụ (bao gồm toàn bộ chi phí như: thuế GTGT và các chi 
phí, dịch vụ liên quan khác). 
 2. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 90 ngày. 

Kính đề nghị Quý đơn vị có quan tâm gửi hồ sơ nêu trên về Trường bằng cả hai 
hình thức: 
 1. Qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn); 
 2. Đồng thời về địa chỉ e-mail: thietbi@pnt.edu.vn. 

Thời gian nhận: trước 08 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 10 năm 2026; 
Các báo giá nhận được sau thời điểm kết thúc trên hệ thống 
muasamcong.mpi.gov.vn sẽ không được xem xét. 
Chi tiết liên hệ: Cv.Lưu Thiện Quang- số điện thoại: 093.368.5086, Phòng Thiết 
bị - Dự án. 
*Lưu ý về tư cách hợp lệ của nhà thầu tham gia báo giá: 

- Đối với nhà thầu, nhà đầu tư trong nước: là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp 
tác xã, tổ hợp tác, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 
đăng ký thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam. Đối với nhà thầu, 
nhà đầu tư nước ngoài: có đăng ký thành lập, hoạt động theo pháp luật nước ngoài; 

- Hạch toán tài chính độc lập; 
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, 
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tổ hợp tác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp 
luật về phá sản; 

- Có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trước khi phê duyệt kết quả lựa chọn 
nhà thầu, nhà đầu tư; 

- Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quyết định của người có thẩm 
quyền, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan 
khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại khoản 3 Điều 87 
của Luật 22; 

- Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 
Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- P.CNTT (để đăng Website); 
- Lưu: VT, TB-DA, TQ (01b). 

 

TL.HIỆU TRƯỞNG 
KT. TRƯỞNG PHÒNG 
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 
 

Đã ký 
 
 

  Trần Nguyễn Đan Quỳnh 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



BẢNG KHỐI LƯỢNG YÊU CẦU BÁO GIÁ DỊCH VỤ DI DỜI THIẾT BỊ, CÔNG CỤ, DỤNG CỤ CHUYÊN DÙNG 
(Đính kèm Công văn số             /TĐHYKPNT-TBDA ngày        tháng 10 năm 2026 của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch) 

1. TRUNG TÂM KỸ NĂNG VÀ SÁNG TẠO MÔ PHỎNG LÂM SÀNG (CECICS):       
 

STT TÊN TÀI SẢN ĐẶC ĐIỂM 
KÝ HIỆU 

NĂM  
ĐƯA 
VÀO 
SỬ 

DỤNG 

ĐƠN 
VỊ 

TÍNH 

SỐ LƯỢNG 
NƠI ĐỂ 
TÀI SẢN 

ĐỊA ĐIỂM DI 
DỜI ĐẾN Ghi chú 

TB 
chuyên 
dụng 

Thiết bị 
Văn 

phòng 

1 Máy soi toàn bộ nhãn cầu   2017 
cái 

1   

Kho Khu B Nhà xe Khu B 

Di dời trong cùng 
địa điểm số 461 
Sư Vạn Hạnh, P. 
Hòa Hưng, TP. 

HCM 

2 Mô hình hồi sức cấp cứu nhi 
(Newborn)   2014 

cái  
1   

3 Mô hình mô phỏng hồi sức cấp 
cứu người lớn (HAL S3201)   2014 

cái 
1   

4 Mô hình Susie 2000   2012 
cái  

2   

5 Mô hình sản phụ (Noell 
S575.100)   2014 

cái 
1   

6 Máy giúp thở ARF-850E (cũ)     
cái 

1   

7 Lồng ấp trẻ sơ sinh (cũ)     
cái 

1   

8 Monitor sản khoa (87) (cũ)     
cái 

1   

9 Mô hình nghe tiếng tim tự tạo     
cái 

5   

10 Mô hình khám vú tự tạo      
cái 

12   
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2. KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN - YHCS (BM VI SINH Y HỌC): 

STT TÊN TÀI SẢN ĐẶC ĐIỂM 
KÝ HIỆU 

NĂM  
ĐƯA 
VÀO 
SỬ 

DỤNG 

ĐƠN 
VỊ 

TÍNH 

SỐ LƯỢNG 

NƠI ĐỂ 
TÀI SẢN 

ĐỊA ĐIỂM DI 
DỜI ĐẾN Ghi chú 

TB 
chuyên 
dụng 

Thiết bị 
Văn 

phòng 

1 Nồi hấp tiệt trùng SN: 11912   cái 1   

Kho Khu B Nhà xe Khu B 

Di dời trong cùng 
địa điểm số 461 
Sư Vạn Hạnh, P. 
Hòa Hưng, TP. 

HCM 

2 Máy hút chân không     cái 1   

3 Kính hiển vi huỳnh quang 239729   cái 1   

4 Kính hiển vi 2F06145   cái 1   

5 Kính hiển vi 2F06154   cái 1   

6 Kính hiển vi 2F05385   cái 1   

7 Kính hiển vi 2F05397   cái 1   

8 Kính hiển vi     cái 1   

9 Nồi hấp tiệt trùng 870591762   cái 1   

10 Máy khuấy từ gia nhiệt     cái 1   

11 Tủ ủ mini 14656   cái 1   

12 Tủ sấy mini 719275   cái 1   

13 Tủ sấy mini     cái 1   

14 Tủ sấy mini 12230   cái 1   

15 Máy đun cách thủy 106427838   cái 1   

16 Đèn cưc tím lưu động     cái 1   
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3. KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN - YHCS (BM GIẢI PHẪU):            

STT TÊN TÀI SẢN ĐẶC ĐIỂM 
KÝ HIỆU 

NĂM  
ĐƯA 
VÀO 
SỬ 

DỤNG 

ĐƠN 
VỊ 

TÍNH 

SỐ LƯỢNG 
NƠI ĐỂ 
TÀI SẢN 

ĐỊA ĐIỂM DI 
DỜI ĐẾN Ghi chú TB 

chuyên 
dụng 

Thiết bị 
Văn 

phòng 

1 MH động mạch cảnh trong     bộ 2   

Kho Khu B Nhà xe Khu B 

Di dời trong cùng 
địa điểm số 461 
Sư Vạn Hạnh, P. 
Hòa Hưng, TP. 

HCM 

2 Cơ thân     bộ 3   

3 MH bằng giấy cũ     bộ 2   

4. KHOA RĂNG HÀM MẶT:           
 

STT TÊN TÀI SẢN ĐẶC ĐIỂM 
KÝ HIỆU 

NĂM  
ĐƯA 
VÀO 
SỬ 

DỤNG 

ĐƠN 
VỊ 

TÍNH 

SỐ LƯỢNG 

NƠI ĐỂ 
TÀI SẢN 

ĐỊA ĐIỂM DI 
DỜI ĐẾN Ghi chú 

TB 
chuyên 
dụng 

Thiết bị 
Văn 

phòng 

1 Máy đặt im plant + bộ dặt 
implant  

Không 
xác 
định 

BỘ 2   

Lầu 3 Khu C Lầu 2 Khu A2 

Di dời giữa hai tòa 
nhà Khu A và Khu 
C đối diện (số 1-2 

Dương Quang 
Trung, P.Hòa 

Hưng, Tp.HCM) 

2 Máy rung thạch cao  2018 cái 1  

3 Đèn chiếu Composite AT  
Không 

xác 
định 

cái 1  

4 Đèn cồn sắt  2018 cái 1  

5 Khuôn ép – múp đồng  2018 cái 2  

6 Khay lấu dấu inox U2  2018 cái 1  

7 Khay lấy dấu nhựa  2018 cái 7  

8 Máy Micromotor  
Không 

xác 
định 

cái 9  
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9 Motor chạy tay khoan  
Không 

xác 
định 

cái 5  

10 Máy cạo vôi   2018 cái 1  

11 Khay lấy dấu inox U1 + L1  2018 cặp 1  

12 Song song kế  2018 cái 2  

13 Mould 28R  2018 cặp 3  

14 Mould trẻ em  2018 cặp 3  

15 Mould 32R  2018 cặp 1  

16 Hệ thống dạy mô phỏng Phantom  
Không 

xác 
định 

Bộ 15  

5. KHOA DƯỢC:           
 

STT TÊN TÀI SẢN ĐẶC ĐIỂM 
KÝ HIỆU 

NĂM  
ĐƯA 
VÀO 
SỬ 

DỤNG 

ĐƠN 
VỊ 

TÍNH 

SỐ LƯỢNG 

NƠI ĐỂ 
TÀI SẢN 

ĐỊA ĐIỂM DI 
DỜI ĐẾN Ghi chú 

TB 
chuyên 
dụng 

Thiết bị 
Văn 

phòng 

1 Hệ thống RO (2 bơm, 2 cây lọc, 
1 thùng inox 500L..) 

TD.KHD.1.7.145 
36182, Model: 

Booster Silent 4M 
 2020 Hệ 

thống 1   
Phòng RO 

tằng trệt Khu 
C 

Kho tạm lầu 2 
Khu A2 

Di dời giữa hai tòa 
nhà Khu A và Khu 
C đối diện (số 1-2 

Dương Quang 
Trung, P.Hòa 

Hưng, Tp.HCM) 
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6. TRUNG TÂM CECICS: 

STT TÊN TÀI SẢN ĐẶC ĐIỂM 
KÝ HIỆU 

NĂM  
ĐƯA 
VÀO 
SỬ 

DỤNG 

ĐƠN 
VỊ 

TÍNH 

SỐ LƯỢNG 

NƠI ĐỂ 
TÀI SẢN 

ĐỊA ĐIỂM DI 
DỜI ĐẾN Ghi chú 

TB 
chuyên 
dụng 

Thiết bị 
Văn 

phòng 

1 Mô hình khám vùng cổ, tuyến 
giáp NA.TCC.8.20.110 2020 Bộ 2   

Lầu 8 Khu C Lầu 2 Khu A2 

Di dời giữa hai tòa 
nhà Khu A và Khu 
C đối diện (số 1-2 

Dương Quang 
Trung, P.Hòa 

Hưng, Tp.HCM) 

2 Mô hình khám vùng cổ, tuyến 
giáp  2017 Bộ 3  

3 Mô hình thăm khám hậu môn 
trực tràng  2012 Bộ 5  

4 

Phụ kiện mô hình: Bộ điều khiển 
thay thế cho mô hình Mô hình 
thực hành siêu âm sản phụ khoa 
(Bodyworks Eve) 

R52MB0ENZJH 2020 Cái 1  

5 Pin thay thế cho máy AED-3100 00895-381 2021 Bộ 1  

6 Phần đầu gối thực hành tiêm thay 
thế TD.TCC.1.20.130 2020 Bộ 2  

7 
Phần khớp vai thay thế cho mô 
hình tiêm nội khớp vai (không có 
định hướng siêu âm) 

 2020 Bộ 2  

8 Đèn soi tai  2015 Cái 3  

9 Đèn khám tai mũi họng  2015 Bộ 1  

10 Máy đo, lưu chỉ số đường huyết 
Beurer GL42 

B18/027697; 
B30/028887 2017 Cái 2  

11 
Ổ cứng HPE MSA 6TB 12G 
7.2K 3.5DP 512e SAS 787643-
001 

ZAD7VNWX; 
ZAD931MG 2020 Cái 2  

12 Ổ cứng HPE 480G SATARI SFF 
SC MV SSD P18422B21 FJ02N7944ICC13A0R 2020 Cái 1  

13 Ắc quy axit chì cho UPS12V, 
APCRBC140  2020 Bộ 1  



 
 


